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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 

Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17 tháng 4 năm 2018 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2015/TT-NHNN  

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng,  

chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
 

 
(Tiếp theo Công báo số 539 + 540) 

 

 
PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-NHNN ngày 17/4/2018) 
 

 

 

PHẦN 3 
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Đơn vị báo cáo:…  Biểu số 073-QLNH 

 
BÁO CÁO DOANH SỐ THANH TOÁN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA  

VÀ DỊCH VỤ QUA CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN 
(Quý…… năm……) 

Đơn vị tính: Nguyên tệ, Nghìn USD 

Nguyên tệ Quy nghìn USD 
Quốc gia Loại ngoại tệ 

Nhập khẩu
Xuất 
khẩu 

Nhập khẩu Xuất khẩu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

LAK     

VND     

USD     
Lào 

Các loại ngoại tệ khác (Quy USD)     

Tổng      
KHR     

VND     

USD     
Campuchia 

Các loại ngoại tệ khác (Quy USD)     

Tổng      
CNY     

VND     

USD     
Trung 
Quốc 

Các loại ngoại tệ khác (Quy USD)     

Tổng      

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi báo cáo cho NHNN thông 
qua Cục Công nghệ thông tin: 

- Số liệu của toàn hệ thống;  

- Số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có). 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Thống kê doanh số các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ qua các 
cửa khẩu biên giới đất liền phân theo từng quốc gia có chung đường biên giới (Lào, Campuchia, 
Trung Quốc), trong đó bao gồm tất cả các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 
qua các cửa khẩu biên giới đất liền. 
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- Cột (3): Là doanh số nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ qua cửa khẩu biên giới đất liền sử dụng 
đồng nguyên tệ trong kỳ báo cáo. 

- Cột (4): Là doanh số xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sử dụng đồng nguyên tệ trong kỳ báo cáo. 

- Cột (5): Là doanh số nhập khẩu bằng đồng nguyên tệ quy nghìn USD trong kỳ báo cáo. 

- Cột (6): Là doanh số xuất khẩu bằng đồng nguyên tệ quy nghìn USD trong kỳ báo cáo. 

- Các loại ngoại tệ khác là tổng các loại ngoại tệ phát sinh tính theo hình thức quy USD. 

- Việc tính tổng chỉ tính ở phần quy nghìn USD tại cột (5) và cột (6). 

Ghi chú: Danh sách các tỉnh biên giới đất liền: 

- Tiếp giáp Lào: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Kon Tum. 

- Tiếp giáp Campuchia: An Giang, Bình Phước, Đắk Lắk, Đắc Nông, Đồng Tháp, Gia Lai, 
Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Tây Ninh.  

- Tiếp giáp Trung Quốc: Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, 
Lạng Sơn. 
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Đơn vị báo cáo:… Biểu số 075-QLNH 

 
BÁO CÁO CHUYỂN NGOẠI TỆ RA NƯỚC NGOÀI 

 CỦA NGƯỜI CƯ TRÚ LÀ NGƯỜI VIỆT NAM 
(Tháng…… năm……) 

Đơn vị tính: Nghìn USD 

STT Mục đích Giá trị (*) 
(1) (2) (3) 
1 Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài  
2 Đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài  
3 Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài  
4 Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài   
5 Chuyển tiền thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài  
6 Chuyển tiền định cư ở nước ngoài  
7 Các mục đích khác  
8 Tổng  

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo:  

- Báo cáo doanh số mua, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của Người cư trú là người Việt Nam 
cho các mục đích du học, chữa bệnh, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, trả phí và các mục đích 
được phép khác trong kỳ báo cáo. 

- Cột (3): Là tổng doanh số ngoại tệ quy USD được mua, chuyển ra nước ngoài của Người 
cư trú là người Việt Nam cho các mục đích sau: 

+ Chỉ tiêu 1: Học tập, chữa bệnh ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 2: Công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 3: Trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 4: Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 5: Thừa kế cho người hưởng thừa kế ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 6: Định cư ở nước ngoài. 

+ Chỉ tiêu 7: Các mục đích khác bao gồm: Các mục đích chuyển tiền một chiều hợp pháp khác. 

(*): Bao gồm chuyển tiền điện tử và bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân để mang ra nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:…  Biểu số 076-QLNH 

 
BÁO CÁO DOANH SỐ XUẤT NHẬP KHẨU NGOẠI TỆ TIỀN MẶT  

CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP 
(Tháng…… năm……) 

Đơn vị tính: Nguyên tệ, USD 

Nguyên tệ Quy USD 
STT Loại ngoại tệ 

Nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu Xuất khẩu 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 USD     
2 JPY     
3 GBP     
4 AUD     
5 HKD     
6 CHF     
7 CAD     
8 SGD     
9 THB     
10 EUR     
11 Các loại ngoại tệ khác (Quy USD)     
12 Tổng số         

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 

gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 
3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối. 
4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Báo cáo doanh số xuất - nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các tổ chức tín dụng trong kỳ báo cáo. 
- Cột (2): Là loại ngoại tệ quy định cụ thể theo 10 loại đồng tiền, tổng các loại ngoại tệ khác 

tại dòng 11 báo cáo theo hình thức quy USD tại cột (5) và cột (6). 
- Cột (3): Là tổng doanh số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu vào Việt Nam trong kỳ báo cáo theo 

từng loại ngoại tệ quy định cụ thể tại cột (2). 
- Cột (4): Là tổng doanh số ngoại tệ tiền mặt xuất khẩu ra nước ngoài trong kỳ báo cáo theo 

từng loại ngoại tệ quy định cụ thể tại cột (2). 
- Cột (5): Là tổng doanh số ngoại tệ tiền mặt nhập khẩu vào Việt Nam trong kỳ báo cáo quy 

USD theo các loại ngoại tệ quy định cụ thể tại cột (2). 
- Cột (6): Là tổng doanh số ngoại tệ tiền mặt xuất khẩu ra nước ngoài trong kỳ báo cáo quy 

USD theo các loại ngoại tệ quy định cụ thể tại cột (2). 
- Việc tính tổng số chỉ áp dụng cho cột (5) và cột (6). 
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Đơn vị báo cáo:…  Biểu số 079-QLNH 

 
BÁO CÁO DOANH SỐ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TIỀN MẶT VỚI CÁ NHÂN 

 (Tháng…… năm……) 

Đơn vị tính: Nguyên tệ, USD 

Mua Bán 
STT Loại ngoại tệ 

Nguyên tệ Quy USD Nguyên tệ Quy USD 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 USD     
2 JPY     
3 GBP     
4 AUD     
5 HKD     
6 CHF     
7 CAD     
8 SGD     
9 THB     
10 EUR     
11 Các loại ngoại tệ khác (Quy USD)     
12 Tổng số     

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối. 
2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng gửi báo cáo cho NHNN thông 

qua Cục Công nghệ thông tin: 
- Số liệu của toàn hệ thống; 
- Số liệu từng chi nhánh tổ chức tín dụng trong hệ thống (nếu có). 
3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. 
4. Hướng dẫn lập báo cáo: 
- Báo cáo tổng lượng ngoại tệ tiền mặt mua, bán với các cá nhân trong kỳ báo cáo theo quy 

định hiện hành của NHNN. 
- Cột (2): Là các loại ngoại tệ phát sinh trong giao dịch mua bán ngoại tệ tiền mặt của tổ 

chức tín dụng với các cá nhân. Tổng giá trị các ngoại tệ khác tại dòng 11 có phát sinh giao dịch 
mua, bán ngoại tệ tiền mặt với cá nhân báo cáo theo hình thức quy USD tại cột (4) và cột (6). 

- Cột (3) và cột (4): Là tổng giá trị tiền mặt ngoại tệ mà tổ chức tín dụng mua từ các cá nhân 
trong kỳ báo cáo theo quy định hiện hành của NHNN, gồm nguyên tệ và quy USD. 

- Cột (5) và cột (6): Là tổng giá trị tiền mặt ngoại tệ mà tổ chức tín dụng bán cho các cá 
nhân trong kỳ báo cáo theo quy định hiện hành của NHNN, bao gồm nguyên tệ và quy USD. 

- Việc tính tổng số chỉ áp dụng cho cột (4) và cột (6). 
Ghi chú: Trong trường hợp ngoại tệ là USD, cột (3) = cột (4) và cột (5) = cột (6). 
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ái
 lớ

n 
hơ

n 
0,

5%
 v
ốn

 tự
 c

ó)
. T
ừn

g 
lo
ại

 “
N

go
ại

 tệ
 k

há
c”

 (n
go

ài
 1

3 
lo
ại

 n
go
ại

 tệ
 li
ệt

 k
ê 

tê
n 

cụ
 th
ể)

 c
ó 

trạ
ng

 th
ái

 lớ
n 

hơ
n 

0,
5%

 
vố

n 
tự

 c
ó,

 y
êu

 c
ầu

 T
C

TD
 q

uy
 U

SD
, s

au
 đ

ó 
cộ

ng
 tổ

ng
 v

à 
bá

o 
cá

o 
ch

un
g 

số
 li
ệu

 tổ
ng

 đ
ó 

tạ
i d

òn
g 

(1
4)

 “
N

go
ại

 tệ
 k

há
c 

(q
uy

 U
SD

)”
. 

- T
ừ 

cộ
t (

1)
 đ
ến

 c
ột

 (7
): 

Là
 số

 d
ư 

cá
c 

Tà
i k

ho
ản

 m
ua

 b
án

 n
go
ại

 tệ
 k

in
h 

do
an

h;
 T

ài
 k

ho
ản

 c
am

 k
ết

 g
ia

o 
dị

ch
 k
ỳ 

hạ
n 

tiề
n 

tệ
; T

ài
 k

ho
ản

 c
am

 
kế

t m
ua

 n
go
ại

 tệ
 g

ia
o 

ng
ay

; T
ài

 k
ho
ản

 c
am

 k
ết

 b
án

 n
go
ại

 tệ
 g

ia
o 

ng
ay

; T
ài

 k
ho
ản

 c
am

 k
ết

 g
ia

o 
dị

ch
 q

uy
ền

 c
họ

n 
m

ua
 ti
ền

 tệ
; T

ài
 k

ho
ản

 c
am

 
kế

t g
ia

o 
dị

ch
 q

uy
ền

 c
họ

n 
bá

n 
tiề

n 
tệ

; v
à 

Tà
i k

ho
ản

 c
am

 k
ết

 g
ia

o 
dị

ch
 tư
ơn

g 
la

i t
iề

n 
tệ

 c
ủa

 T
C

TD
 th

eo
 c

ác
 lo
ại

 n
go
ại

 tệ
 c
ần

 b
áo

 c
áo

 tạ
i c

uố
i 

ng
ày

 b
áo

 c
áo

. 
- C

ột
 (8

): 
Là

 tr
ạn

g 
th

ái
 n

gu
yê

n 
tệ

 th
eo

 từ
ng

 n
go
ại

 tệ
. C

ột
 (8

) =
 C
ột

 (1
) +

 c
ột

 (2
) +

 c
ột

 (3
) -

 c
ột

 (4
) +

 c
ột

 (5
) -

 c
ột

 (6
) +

 c
ột

 (7
). 

- C
ột

 (9
): 

Là
 tỷ

 lệ
 c
ủa

 tổ
ng

 tr
ạn

g 
th

ái
 n

gu
yê

n 
tệ

 so
 v
ới

 v
ốn

 tự
 c

ó 
củ

a 
th

án
g 

trư
ớc

. 
- C

ột
 (1

0)
: L

à 
tỷ

 g
iá

 q
uy

 đ
ổi

 tr
ạn

g 
th

ái
. 

- C
ột

 (1
1)

: L
à 

tổ
ng

 tr
ạn

g 
th

ái
 n

gu
yê

n 
tệ

 c
ủa

 c
ác

 n
go
ạ i

 tệ
 đ
ượ

c 
qu

y 
U

SD
. 

- C
ột

 (1
2)

: L
à 

vố
n 

tự
 c

ó 
tạ

i c
uố

i n
gà

y 
cu
ối

 c
ùn

g 
củ

a 
th

án
g 

trư
ớc

. 
- C

ột
 (1

3)
: L

à 
tỷ

 lệ
 c
ủa

 tổ
ng

 tr
ạn

g 
th

ái
 n

go
ại

 tệ
 d
ươ

ng
 so

 v
ới

 v
ốn

 tự
 c

ó 
củ

a 
th

án
g 

trư
ớc

. 
- C

ột
 (1

4)
: L

à 
tỷ

 lệ
 c
ủa

 tổ
ng

 tr
ạn

g 
th

ái
 n

go
ại

 tệ
 â

m
 so

 v
ới

 v
ốn

 tự
 c

ó 
củ

a 
th

án
g 

trư
ớc

. 
- C

ột
 (1

5)
: L

à 
trạ

ng
 th

ái
 n

go
ại

 h
ối

 từ
 c

ác
 g

ia
o 

dị
ch

 p
há

i s
in

h 
ng

oạ
i t
ệ 

kh
ác

. 
G

hi
 c

hú
: 

Đ
ối

 v
ới

 c
ác

 n
go
ại

 tệ
 k

há
c 

ng
oà

i 1
3 

lo
ại

 n
go
ại

 tệ
 n

êu
 tr

ên
, đ
ề 

ng
hị

 b
áo

 c
áo

 g
iá

 tr
ị g

ia
o 

dị
ch

 g
iữ

a 
ng

oạ
i t
ệ 
đó

 v
ới

 V
N

D
 q

uy
 th

eo
 U

SD
: 

- C
ột

 (9
): 

N
go
ại

 tệ
 c

ó 
trạ

ng
 th

ái
 c

uố
i n

gà
y 

âm
 g

hi
 rõ

 d
ấu

 â
m

 (V
í d
ụ:

 -5
,6

7)
. N

go
ại

 tệ
 c

ó 
trạ

ng
 th

ái
 d
ươ

ng
 k

hô
ng

 c
ần

 g
hi

 th
êm

 d
ấu

 (V
í d
ụ:

 0
,8

7)
. 

- C
ột

 (1
3)

, (
14

): 
K

hô
ng

 g
hi

 d
ấu

 d
ươ

ng
/â

m
 (+

/-)
. 
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Đ
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N
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G
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hi
 sổ
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m

ón
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n 
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ân
 lo

ại
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ợ 
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ã 
qu

y 
đổ

i r
a 

V
N

D
) 

G
iá
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án

 n
ợ 

N
ội
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ản

g 
ST

T
 

T
ên

 đ
ơn
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ị 

m
ua

 n
ợ 

 

M
ã 

số
 

th
uế

 

L
oạ

i 
hì

nh
 

đơ
n 

vị
 

m
ua

 
nợ

 

Số
 

m
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nợ

 
đư

ợc
 

bá
n 

V
N

D
N

go
ại

 
tệ

  
Tổ

ng
 

số
 

N
hó

m
 

1 
N

hó
m

 
2 

N
hó

m
 

3 
N

hó
m

 
4 

N
hó

m
 

5 

N
go

ại
 

bả
ng

 
V

N
D

N
go
ại

 
tệ

  

Số
 

tiề
n 

bá
n 

nợ
 

ch
ưa

 
th

u 
đư

ợc
 

Số
 d

ư 
nợ

 đ
ã 

bá
n 

có
 

qu
yề

n 
tr

uy
 

đò
i 

G
iá

 
tr

ị 
tà

i 
sả

n 
bả

o 
đả

m
 

(1
) 

(2
) 

(3
) 

(4
) 

(5
) 

(6
) 

(7
) 

(8
) 

(9
) 

(1
0)

 
(1

1)
 

(1
2)

 
(1

3)
 

(1
4)

 
(1

5)
 

(1
6)

 
(1

7)
 

(1
8)

 
(1

9)
 

1 
Tê

n 
đơ

n 
vị

 
m

ua
 n
ợ 

1 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
…

. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

n 
Tê

n 
đơ

n 
vị

 
m

ua
 n
ợ 

n 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

  
T

ổn
g 

cộ
ng

 =
 (1

+…
+n

) 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
  

1.
 Đ

ối
 tư

ợn
g 

bá
o 

cá
o:

 C
ác

 tổ
 c

hứ
c 

tín
 d
ụn

g 
(tr
ừ 

Q
uỹ

 tí
n 

dụ
ng

 n
hâ

n 
dâ

n)
. 

2.
 Y

êu
 c

ầu
 số

 li
ệu

 b
áo

 c
áo

: T
rụ

 sở
 c

hí
nh

 tổ
 c

hứ
c 

tín
 d
ụn

g 
tổ

ng
 h
ợp

 số
 li
ệu

 to
àn

 h
ệ 

th
ốn

g 
gử

i N
H

N
N

 th
ôn

g 
qu

a 
C
ục

 C
ôn

g 
ng

hệ
 th

ôn
g 

tin
. 

3.
 Đ

ơn
 v

ị n
hậ

n 
và

 d
uy

ệt
 b

áo
 c

áo
: V

ụ 
Tí

n 
dụ

ng
 c

ác
 n

gà
nh

 k
in

h 
tế

.  
4.

 H
ướ

ng
 d

ẫn
 lậ

p 
bá

o 
cá

o:
 

- B
áo

 c
áo

 tì
nh

 h
ìn

h 
m

ua
 n
ợ 

củ
a 

cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

tín
 d
ụn

g 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
về

 m
ua

, b
án

 n
ợ 

tạ
i T

hô
ng

 tư
 s
ố 

09
/2

01
5/

TT
-N

H
N

N
 n

gà
y 

17
/7

/2
01

5 
và

 c
ác

 v
ăn

 b
ản

 sử
a 
đổ

i, 
bổ

 su
ng

 v
à 

th
ay

 th
ế 

kh
ác

 c
ó 

liê
n 

qu
an

. 
- C

ác
 số

 li
ệu

 b
áo

 c
áo

 th
ốn

g 
kê

 đ
ến

 th
ời

 đ
iể

m
 b

án
 n
ợ 

tro
ng

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o,

 k
hô

ng
 b

áo
 c

áo
 số

 li
ệu

 lũ
y 

kế
 từ

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

trư
ớc

. 
- T

hố
ng

 k
ê 

th
eo

 lo
ại

 ti
ền

 V
N

D
 v

à 
cá

c 
lo
ại

 n
go
ại

 tệ
 q

uy
 đ
ổi

 ra
 V

N
D

 th
eo

 h
ướ

ng
 d
ẫn

 tạ
i P

hầ
n 

1 
Ph
ụ 

lụ
c 

2 
Th

ôn
g 

tư
 n

ày
. 

- C
ột

 (2
): 

Th
ốn

g 
kê

 tê
n 
đơ

n 
vị

 m
ua

 n
ợ 

tro
ng

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.
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- C
ột

 (3
): 

Th
ốn

g 
kê

 m
ã 

số
 th

uế
 c
ủa

 đ
ơn

 v
ị m

ua
 n
ợ 

gh
i t

ro
ng

 Q
uy
ết

 đ
ịn

h 
th

àn
h 

lậ
p 

và
 G

iấ
y 

ch
ứn

g 
nh
ận

 đ
ăn

g 
ký

 k
in

h 
do

an
h 

(tr
ườ

ng
 h
ợp

 
th

ay
 đ
ổi

 g
hi

 th
eo

 sự
 th

ay
 đ
ổi

 m
ới

 n
hấ

t).
 Đ
ối

 v
ới

 c
á 

nh
ân

 m
ua

 n
ợ 

th
ì m

ã 
số

 th
uế

 là
 m

ã 
số

 th
uế

 th
u 

nh
ập

 c
á 

nh
ân

. 
- C

ột
 (4

): 
Th
ốn

g 
kê

 L
oạ

i h
ìn

h 
đơ

n 
vị

 m
ua

 n
ợ 
đư
ợc

 q
uy

 đ
ịn

h 
nh
ư 

sa
u:

  
+ 

“0
1”

 n
ếu

 b
ên

 m
ua

 n
ợ 

là
 tổ

 c
hứ

c 
tín

 d
ụn

g.
 

+ 
“0

2”
 n
ếu

 b
ên

 m
ua

 n
ợ 

là
 c

ôn
g 

ty
 c

on
, c

ôn
g 

ty
 li

ên
 k
ết

 c
ủa

 tổ
 c

hứ
c 

tín
 d
ụn

g 
có

 c
hứ

c 
nă

ng
 m

ua
/b

án
 n
ợ 

(V
í d
ụ:

 A
M

C
,..

.).
 

+ 
“0

3”
 n
ếu

 b
ên

 m
ua

 n
ợ 

là
 tổ

 c
hứ

c 
kh

ác
 k

hô
ng

 p
hả

i l
à 

lo
ại

 0
1,

 0
2 

nê
u 

trê
n.

 
+ 

“0
4”

 n
ếu

 b
ên

 m
ua

 là
 c

á 
nh

ân
.  

- C
ột

 (5
): 

Th
ốn

g 
kê

 số
 m

ón
 n
ợ 
đư
ợc

 b
án

 th
eo

 h
ợp

 đ
ồn

g 
m

ua
, b

án
 n
ợ 

ph
át

 si
nh

 tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

. 
- C

ột
 (6

) v
à 

(7
): 

G
iá

 tr
ị g

hi
 sổ

 c
ủa

 k
ho
ản

 n
ợ 

là
 th
ốn

g 
kê

 tổ
ng

 g
iá

 tr
ị n
ợ 

gố
c,

 n
ợ 

lã
i (

kể
 c
ả 

lã
i q

uá
 h
ạn

) c
ủa

 c
ác

 k
ho
ản

 n
ợ 
đế

n 
th
ời

 đ
iể

m
 b

án
 

nợ
 tr

on
g 

kỳ
 b

áo
 c

áo
. 

- T
ừ 

cộ
t (

8)
 đ
ến

 c
ột

 (1
4)

: P
hâ

n 
lo
ại

 n
ợ 

là
 th
ốn

g 
kê

 tổ
ng

 g
iá

 tr
ị n
ợ 

gố
c,

 n
ợ 

lã
i (

kể
 c
ả 

lã
i q

uá
 h
ạn

) c
ủa

 c
ác

 k
ho
ản

 n
ợ 
đế

n 
th
ời

 đ
iể

m
 b

án
 n
ợ 

đư
ợc

 h
ạc

h 
to

án
 n
ội

 b
ản

g 
và

 n
go
ại

 b
ản

g 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
hi
ện

 h
àn

h 
củ

a 
Th
ốn

g 
đố

c 
N

H
N

N
. C

ác
 k

ho
ản

 n
ợ 

nộ
i b
ản

g 
đư
ợc

 p
hâ

n 
lo
ại

 th
eo

 n
hó

m
 n
ợ 

th
eo

 q
uy

 đ
ịn

h 
hi
ện

 h
àn

h 
về

 p
hâ

n 
lo
ại

 n
ợ,

 tr
íc

h 
lậ

p 
dự

 p
hò

ng
 rủ

i r
o 

tro
ng

 h
oạ

t đ
ộ n

g 
ng

ân
 h

àn
g 

củ
a 

tổ
 c

hứ
c 

tín
 d
ụn

g.
 

- C
ột

 (1
5)

 v
à 

(1
6)

: T
hố

ng
 k

ê 
số

 ti
ền

 b
ên

 m
ua

 n
ợ 

ph
ải

 tr
ả 

ch
o 

bê
n 

bá
n 

nợ
 th

eo
 th
ỏa

 th
uậ

n 
m

ua
, b

án
 n
ợ.

  
- C

ột
 (1

7)
 : 

Th
ốn

g 
kê

 s
ố 

tiề
n 

ph
ải

 th
u 

từ
 h

oạ
t đ
ộn

g 
bá

n 
nợ

 p
há

t s
in

h 
tro

ng
 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

nh
ưn

g 
ch
ưa

 th
u 
đư
ợc

 từ
 b

ên
 m

ua
 n
ợ 

tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 
cu
ối

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o.

 
- C

ột
 (1

8)
 : 

Th
ốn

g 
kê

 số
 d
ư 

kh
oả

n 
nợ

 đ
ã 

bá
n 

tro
ng

 k
ỳ 

bá
o 

cá
o 

m
à 

ng
ườ

i m
ua

 c
ó 

qu
yề

n 
tru

y 
đò

i. 
- C

ộ t
 (1

9)
: T

hố
ng

 k
ê 

gi
á 

trị
 tà

i s
ản

 b
ảo

 đ
ảm

 tạ
i t

hờ
i đ

iể
m

 b
án

 n
ợ 
đố

i v
ới

 n
ợ 
đư
ợc

 b
án

 tr
on

g 
kỳ

 b
áo

 c
áo

.   
- C

ột
 (8

) =
 C
ột

 (9
) +

 c
ột

 (1
0)

 +
 c
ột

 (1
1)

 +
 c
ột

 (1
2)

 +
 c
ột

 (1
3)

. 
- C

ột
 (6

) +
 c
ột

 (7
) =

 C
ột

 (8
) +

 c
ột

 (1
4)

. 
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 d
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G
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Đ
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ua
 cổ

 p
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a 
TC
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 b

áo
 cá
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và
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 d
oa

nh
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gh
iệp

 
G

óp
 v

ốn
 m

ua
 cổ
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hầ
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TC
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 cá
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 cô
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 ty
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ên
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ết
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oa
nh

 n
gh

iệp
 

G
iá

 tr
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óp
 v
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, m

ua
 cổ
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Th
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gh
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c 
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 ty
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ên
 k

ết
 củ

a 
TC

TD
 

ho
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 T
C
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 v

à 
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 ty
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kế

t c
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 T
C

TD
 g

óp
 v

ốn
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 cổ

 
ph
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G
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óp
 v

ốn
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 cổ

 p
hầ
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ty
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TD
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 cá

o h
oặ
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a 
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TD
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 cá

o 
và

 cô
ng

 ty
 co

n,
 li

ên
 

kế
t v

ào
 m

ột
 d

oa
nh

 n
gh

iệp
 

Th
eo

 m
ện

h 
gi

á 
Th

eo
 g

iá
 tr

ị t
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Đơn vị báo cáo:…  Biểu số 109-TTGS  
 

BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN TỶ LỆ KHẢ NĂNG CHI TRẢ 
(Ngày…… tháng…… năm……)  

 Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Tên chỉ tiêu Giá trị
1 Tài sản có tính thanh khoản cao    
2 Tài sản có tính thanh khoản cao theo VND   
3 Tài sản có tính thanh khoản cao theo ngoại tệ   
4 Tổng Nợ phải trả    
5 Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo, theo VND   
6 Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo, theo ngoại tệ   
7 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn ngày tiếp theo, theo VND   
8 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn ngày tiếp theo, theo ngoại tệ   
9 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn ngày tiếp theo, theo VND   
10 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn ngày tiếp theo, theo ngoại tệ   
11 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 2 đến ngày 7 theo VND   
12 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 2 đến ngày 7 theo ngoại tệ   
13 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 2 đến ngày 7 theo VND   
14 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 2 đến ngày 7 theo ngoại tệ   
15 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 8 đến ngày 30 theo VND   
16 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 8 đến ngày 30 theo ngoại tệ   
17 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 8 đến ngày 30 theo VND   
18 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 8 đến ngày 30 theo ngoại tệ   
19 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 31 đến ngày 180 theo VND   
20 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 31 đến ngày 180 theo ngoại tệ   
21 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 31 đến ngày 180 theo VND   
22 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 31 đến ngày 180 theo ngoại tệ   
23 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 181 đến ngày 360 theo VND   

24 
Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn từ ngày 181 đến ngày 360 theo 
ngoại tệ   

25 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 181 đến ngày 360 theo VND   
26 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn từ ngày 181 đến ngày 360 theo ngoại tệ   
27 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn trên 360 ngày theo VND   
28 Giá trị dòng tiền vào theo thời gian đến hạn trên 360 ngày theo ngoại tệ   
29 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn trên 360 ngày theo VND   
30 Giá trị dòng tiền ra theo thời gian đến hạn trên 360 ngày theo ngoại tệ   
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1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín 
dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Ngoại tệ bao gồm đô la Mỹ và các loại ngoại tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng 
Việt Nam thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an 
toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Chỉ tiêu từ 1 đến 4, chỉ tiêu từ 7 đến 30: Thống kê số dư tại cuối ngày báo cáo. Cách tính 
các chỉ tiêu này để xác định tỷ lệ khả năng chi trả được thực hiện theo quy định hiện hành của 
NHNN về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

- Chỉ tiêu 1, 4: Đơn vị tính theo đồng Việt Nam, bao gồm đồng Việt Nam và các loại ngoại 
tệ tự do chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam (theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của 
đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác do Ngân hàng Nhà nước công bố hàng ngày hoặc theo tỷ 
giá do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán trong trường hợp không có tỷ 
giá trung tâm, tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam và một số ngoại tệ khác 

- Chỉ tiêu 5, 6: Dòng tiền ra ròng trong 30 ngày tiếp theo là chênh lệch dương giữa dòng tiền 
ra của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày hôm sau và dòng tiền vào của 30 ngày liên tiếp kể từ ngày 
hôm sau. Trường hợp Dòng tiền ra nhỏ hơn hoặc bằng (<=) Dòng tiền vào, thì Dòng tiền ra ròng 
báo cáo không phát sinh (KPS). 
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Đơn vị báo cáo:...  Biểu số 110-TTGS 
BÁO CÁO TÀI SẢN CÓ TÍNH THANH KHOẢN CAO 

(Ngày…… tháng…… năm……) 
 

Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Khoản mục Số liệu 
1 Tiền mặt, vàng   

2 
Tiền gửi thanh toán (bao gồm cả dự trữ bắt buộc), tiền gửi qua đêm và 
tiền gửi ký quỹ tại Ngân hàng Nhà nước   

3 
Các loại giấy tờ có giá được sử dụng trong các giao dịch của Ngân hàng 
Nhà nước 

  

4 
Tiền trên tài khoản thanh toán, tiền gửi qua đêm tại ngân hàng đại lý, trừ 
các khoản đã cam kết cho mục đích thanh toán cụ thể   

5 
Tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi qua đêm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài khác ở trong nước và nước ngoài, trừ các khoản 
đã cam kết hoặc thỏa thuận sử dụng cho mục đích cụ thể 

  

6 
Các loại trái phiếu, tín phiếu do Chính phủ các nước, Ngân hàng Trung 
ương các nước có mức xếp hạng từ AA trở lên phát hành hoặc bảo lãnh 
thanh toán 

  

7 Tổng cộng (= dòng 1 + … + dòng 6)   

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín 
dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng. 

- Đơn vị tính theo đồng Việt Nam. Ngoại tệ bao gồm đô la Mỹ và các loại ngoại tệ tự do 
chuyển đổi khác quy đổi sang đồng Việt Nam thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 
về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:… Biểu số 119.1-TTGS

BÁO CÁO TÀI SẢN CÓ RỦI RO RIÊNG LẺ 
(Tháng…… năm……) 

Đơn vị tính: Triệu VND 

1. Tài sản Có nội bảng riêng lẻ xác định theo mức độ rủi ro 

STT Tên chỉ tiêu 
Giá trị 

Riêng lẻ 
Hệ số 
rủi ro 

Giá trị tài sản 
Có Riêng lẻ 

xác định theo 
mức độ rủi ro 

(1) (2) (3) (4) (5) 
…     
     
     
     

2. Cam kết ngoại bảng riêng lẻ 

Mã 
số 

KHOẢN MỤC 
Giá trị 

Riêng lẻ  
Hệ số 

chuyển đổi 
Hệ số 
rủi ro 

Giá trị tài sản Có nội 
bảng tương ứng của 

các cam kết ngoại bảng 
Riêng lẻ được xác định 

theo mức độ rủi ro 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

…        

        

        

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín 
dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Hệ số chuyển đổi, hệ số rủi ro của từng chỉ tiêu được thực hiện theo quy định hiện hành về 
các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:…  Biểu số 119.2-TTGS 
 

BÁO CÁO TÀI SẢN CÓ RỦI RO HỢP NHẤT 
(Quý…… năm……) 

Đơn vị tính: Triệu VND 
1. Tài sản Có nội bảng hợp nhất xác định theo mức độ rủi ro 

STT Tên chỉ tiêu 
Giá trị 

Hợp nhất 
Hệ số 
rủi ro 

Giá trị tài sản 
Có hợp nhất 
xác định theo 
mức độ rủi ro 

(1) (2) (3) (4)  (5) 

…     

     

     

     

2. Cam kết ngoại bảng hợp nhất 

Mã số KHOẢN MỤC 
Giá trị 

Hợp nhất 

Hệ số 
chuyển 

đổi 

Hệ số 
rủi ro 

Giá trị tài sản Có nội 
bảng tương ứng của các 
cam kết ngoại bảng Hợp 
nhất được xác định theo 

mức độ rủi ro 

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

…      

      

      

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân 
hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Hệ số chuyển đổi, hệ số rủi ro của từng chỉ tiêu được thực hiện theo quy định hiện hành về 
các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:… Biểu số 120.1-TTGS
 

BÁO CÁO VỐN TỰ CÓ RIÊNG LẺ  
(Tháng…… năm……) 

  Đơn vị tính: Triệu VND 
Mục Cấu phần Giá trị 

(1) (2) (3) 

…     

   

   

   

   

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân). 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:… Biểu số 120.2-TTGS
  

BÁO CÁO VỐN TỰ CÓ HỢP NHẤT  
(Quý…… năm……) 

    Đơn vị tính: Triệu VND 
Mục CẤU PHẦN Giá trị 

(1) (2) (3) 

 …     

   

   

   

   

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng có công ty con (trừ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, 
Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Quỹ tín dụng nhân dân).  

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng có công ty con tổng hợp số liệu 
toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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 Biểu số 120.3-TTGS

Đơn vị báo cáo:… 

 
BÁO CÁO VỐN TỰ CÓ CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI 

(Tháng…… năm……) 
    Đơn vị tính: Triệu VND 

Mục CẤU PHẦN Giá trị 

(1) (2) (3) 

 …     

   

   

   

   

1. Đối tượng áp dụng: Chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổng hợp số liệu 
toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

4. Hướng dẫn lập báo cáo: 

Tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định hiện hành về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn 
trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
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Đơn vị báo cáo:… Biểu số 121-TTGS

 
BÁO CÁO GIÁ TRỊ THỰC CỦA VỐN ĐIỀU LỆ, VỐN ĐƯỢC CẤP 

(Tháng…… năm……) 
Đơn vị tính: Triệu VND 
Tăng/giảm 
so với kỳ 

báo cáo trước STT Tên chỉ tiêu Số dư 

Số tiền % 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Vốn điều lệ hoặc vốn được cấp     

2 Thặng dư vốn cổ phần     

3 
Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (hoặc lỗ lũy kế 
chưa xử lý) 

    

4 
Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp 
(=1+2+3)     

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín 
dụng nhân dân).  

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Định kỳ báo cáo: 6 tháng. 

- Đối với tổ chức tín dụng có kỳ lập báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12: Chậm 
nhất ngày 15/7 và ngày 15/01 gửi số liệu thời điểm cuối ngày 30/6 và 31/12. 

- Đối với tổ chức tín dụng có kỳ lập báo cáo tài chính năm không kết thúc vào ngày 31/12: 
Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu tiên kỳ kế toán quý thứ nhất và kỳ kế toán quý thứ ba gửi số 
liệu thời điểm cuối cùng của kỳ kế toán quý liền kề trước đó. 

4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: 

- Theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 về chế độ tài 
chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá 
hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ 
chức tín dụng có vốn nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế khác (nếu có). 

- Cột (3): Thống kê số dư tại cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ báo cáo. 

- Chỉ tiêu 3 “Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (hoặc lỗ lũy kế chưa xử lý)”: Ghi giá trị 
dương nếu lãi, ghi giá trị âm nếu lỗ. 
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Đơn vị báo cáo:... Biểu số 126-TTGS
 

BÁO CÁO SỐ DƯ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT 
(Tháng… năm…) 

Đơn vị tính: Triệu VND 

STT Tên chỉ tiêu 
Mã số thuế/ 

CMND/ 
Hộ chiếu 

Số dư 

(1) (2) (3) (4) 

1 
Số dư tiền gửi của 100 khách hàng cá nhân lớn nhất 
(=1.1+….+1.100) 

  

1.1 Khách hàng lớn thứ 1   
… ………   

1.100 Khách hàng lớn thứ 100   

2 
Số dư tiền gửi của 100 khách hàng là tổ chức kinh tế 
(không bao gồm TCTD) lớn nhất (=2.1+…..+2.100)   

2.1 Khách hàng lớn thứ 1   
… ………   

2.100 Khách hàng lớn thứ 100   

3 
Số dư vay/nhận tiền gửi của 20 khách hàng là tổ chức tín 
dụng khác lớn nhất (=3.1 +….+ 3.20) 

  

3.1 Khách hàng lớn thứ 1   
… ………   

3.20 Khách hàng lớn thứ 20   

1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân).  

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất ngày 25 tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  

4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo:  

- Xác định các khoản tiền gửi được hạch toán theo quy định của pháp luật về hệ thống tài 
khoản của các tổ chức tín dụng hiện hành. 

- Cột (3): Điền mã số thuế đối với khách hàng là tổ chức (bao gồm cả tổ chức tín dụng, 
không bao gồm tiền gửi của Kho bạc Nhà nước). Điền CMND/Hộ chiếu đối với khách hàng là cá 
nhân. Đối với khách hàng là tổ chức, tổ chức tín dụng ở nước ngoài không có mã số thuế điền 
mã Swift code. 

- Cột (4): Báo cáo số dư tại cuối ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 
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Đơn vị báo cáo:...  Biểu số 131-TTGS 
 

BÁO CÁO RỦI RO TIỀN TỆ 
(Quý, Bán niên, Năm) 

Đơn vị tính: Triệu VND 

Tên chỉ tiêu 

EUR 
được 
quy 
đổi 

USD 
được 
quy 
đổi 

Các ngoại 
hối khác 
được quy 

đổi 

Tổng 

Tài sản       
I- Tiền mặt, vàng bạc, đá quý       
II- Tiền gửi tại NHNN       
III- Tiền gửi tại và cho vay tại các TCTD khác        
IV- Chứng khoán kinh doanh        
V- Công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính 
khác  

      

VI- Cho vay khách hàng        
VII- Chứng khoán đầu tư        
VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn        
IX- Tài sản cố định và bất động sản đầu tư       
X- Các tài sản Có khác        

Tổng tài sản       
Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu         
I- Tiền gửi của và vay từ NHNN và các TCTD khác       
Trong đó: Tiền gửi và vay của ngân hàng ở nước ngoài       
II- Tiền gửi của khách hàng       
III- Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài 
chính khác 

      

IV- Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu 
rủi ro 

      

V- Phát hành giấy tờ có giá       
VI- Các khoản nợ khác       
VII- Vốn và các quỹ       

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu       
Trạng thái tiền tệ nội bảng       
Trạng thái tiền tệ ngoại bảng       
Trạng thái tiền tệ nội, ngoại bảng       
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1. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân). Riêng Ngân hàng 100% 
vốn nước ngoài, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp tác xã 
Việt Nam không phải thực hiện: Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, Báo cáo tài chính 
bán niên hợp nhất hoặc báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét; Báo cáo tài chính 
hợp nhất chưa kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán. 

2. Yêu cầu số liệu báo cáo: Trụ sở chính tổ chức tín dụng tổng hợp số liệu toàn hệ thống 
gửi NHNN thông qua Cục Công nghệ thông tin. 

3. Thời hạn gửi báo cáo:  

- Báo cáo tài chính giữa niên độ: Chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp. 

- Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (tổ chức tín dụng là tổ chức niêm yết, công ty đại 
chúng có quy mô lớn thực hiện). 

+ Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: Chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết 
thúc 06 tháng đầu năm tài chính. 

+ Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được 
soát xét: 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính trong trường hợp tổ chức tín 
dụng là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính bán niên 
hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp. 

- Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán: Chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
tài chính. 

- Báo cáo tài chính năm hợp nhất chưa kiểm toán: Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc 
năm tài chính. 

- Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 
tài chính. 

4. Đơn vị nhận và duyệt báo cáo: Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. 

5. Hướng dẫn lập báo cáo: Theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành. 
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